	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12
 NĂM HỌC 2022-2023

	
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)
	                     
                     Môn thi: HÓA HỌC
                     Thời gian làm bài: 180 phút
                     Ngày thi: 07/01/2023

	
	


Câu 1. (2,5 điểm)
	1.1. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Viết tất cả cấu hình electron đầy đủ và gọi tên X tương ứng.
	1.2. Lập phương trình hoá học của phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron, chỉ rõ chất oxi hoá, chất khử, quá trình khử, quá trình oxi hóa.
CuFeS2 + HNO3→ Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O
	1.3. Tốc độ các phản ứng sau chịu ảnh hưởng của yếu tố nào?
	a) Phản ứng giữa H2 và I2 nhanh hơn khi đun nóng.
	b) Thức ăn được tiêu hóa trong dạ dày nhờ axit và enzyme.
	c) Sử dụng nồi áp suất để hầm thức ăn giúp thức ăn nhanh chín hơn.
Câu 2. (2,0 điểm)
[bookmark: _Hlk60668812]	2.1. X là dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH có cùng nồng độ aM; Y là dung dịch HCl có pH = 1. Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y, thu được 200 ml dung dịch Z có giá trị pH = 12. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam chất rắn khan. Tính giá trị a và m.
	2.2. Có 5 dung dịch riêng biệt: NH3, HCl, NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH có cùng nồng độ mol/lít được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T, E. Giá trị pH và khả năng dẫn điện của các dung dịch được ghi trong bảng sau:
	Dung dịch
	X
	Y
	Z
	T
	E

	pH
	5,25
	11,53
	3,01
	1,25
	11,00

	Khả năng dẫn điện
	Tốt
	Tốt
	Yếu
	Tốt
	Yếu


	Xác định chất tan trong mỗi dung dịch X, Y, Z, T, E. Giải thích.
Câu 3. (2,0 điểm)
	3.1. Một oxit của nguyên tố R có thành phần % về khối lượng của oxi là 56,34%. Tích số khối lượng của R và oxi trong oxit trên bằng 4960.
	a) Xác định công thức oxit.
	b) Hòa tan hoàn toàn 3,55 gam oxit trên vào 46,45 gam nước thì thu được dung dịch X. Tính nồng độ C% của dung dịch X.
	3.2. Khi hoà tan hoàn toàn 4,935 gam một oleum T trong nước thu được dung dịch Y. Trung hòa dung dịch Y cần vừa đủ 120 ml dung dịch KOH 1M. Xác định công thức oleum T.
Câu 4. (2,0 điểm)
	4.1. Hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng trong sơ đồ dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn, ghi rõ điều kiện nếu có.








Etilen  Ancol etylic Axit axetic Etyl axetat Natri axetat Metan Axetilen Vinyl clorua Poli(vinylclorua).
	4.2. Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 12,218 lít hỗn hợp X (25oC và 1 atm) rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch NaOH (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Tính giá trị m. 
Câu 5. (2,5 điểm) 

[bookmark: _Hlk60671587][bookmark: _Hlk60671629]	5.1. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: .
	Chọn hai chất X thỏa mãn sơ đồ trên, xác định Y, Z, E và viết các phương trình phản ứng xảy ra (biết X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác BaCO3). 
	5.2. Cho m gam hỗn hợp bột X gồm FexOy, CuO, Cu (x, y nguyên dương) vào 600 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 6,4 gam kim loại không tan. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 102,3 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định giá trị m.
Câu 6. (2,0 điểm)
	6.1. Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng.
	a) Giải thích tỉ lệ 20-10-20 của một loại phân bón tổng hợp NPK.
	b) Tính độ dinh dưỡng một loại phân supephotphat đơn chỉ chứa hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4, trong đó phần trăm khối lượng của canxi bằng 23,715%.
	6.2. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các lọ chứa các dung dịch riêng biệt chưa dán nhãn sau: fomanđehit, axetanđehit, glucozơ và ancol etylic. Viết phương trình phản ứng.
Câu 7. (2,5 điểm)
	7.1. Cho 18,5 gam hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H11O6N3 tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M tạo thành một chất hữu cơ đa chức bậc một, m gam hỗn hợp muối vô cơ và nước. Xác định công thức của chất A và tính giá trị m.
	7.2. Hỗn hợp E chứa hai este đều hai chức, mạch hở, không phân nhánh, không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy hoàn toàn 69,6 gam E cần dùng vừa đủ 3,6 mol O2 thu được 39,6 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 69,6 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa hai ancol đều no (tỉ khối của F so với H2 bằng 27,8) và hỗn hợp G chứa hai muối. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 27 gam. Tính khối lượng của este có phân tử khối nhỏ hơn trong hỗn hợp E.
Câu 8. (2,5 điểm)
	8.1. Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở Z và một ancol đơn chức, mạch hở R. Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. 
  a) Tìm công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của Z, R (biết rằng R có số nguyên tử cacbon nhiều hơn Z).
  b) Thực hiện phản ứng este hóa hỗn hợp X với hiệu suất chung là 60%, thu được hỗn hợp Y chứa m gam este. Tính giá trị của m.

[image: SNAGHTML1425dfd]	8.2. Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn A gồm Cu(NO3)2, Fe, Mg, FeCO3 bằng dung dịch chứa H2SO4 và 4,0905 gam KNO3, thu được dung dịch B chỉ chứa 56,9925 gam các muối (không có ion Fe3+) và thấy thoát ra 5,472 gam hỗn hợp khí X gồm N2, N2O, NO, H2, CO2 (trong X có chứa 0,018 mol H2). Cho dung dịch KOH 1M vào dung dịch B đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 28,548 gam thì dùng hết 778,5 ml dung dịch KOH (trong điều kiện không có không khí). Mặt khác, cho BaCl2 vào dung dịch B vừa đủ để kết tủa hết , sau đó cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào thì thu được 230,436 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.
Câu 9. (2,0 điểm) 	
	9.1. Viết phương trình hóa học điều chế bốn chất khí vô cơ C phù hợp theo mô hình thí nghiệm ở bên.
	9.2. Trong đời sống, muối ăn và các gia vị, phụ gia (mononatri glutamat: bột ngọt; natri benzoat: chất bảo quản thực phẩm) đều có chứa ion natri. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo các cá nhân nên hạn chế lượng natri xuống dưới 2300 mg mỗi ngày vì nếu tiêu thụ nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến tim mạch và thận. Nếu trung bình mỗi ngày, một người dùng tổng cộng 7,5 gam muối ăn (chỉ chứa natri clorua); 0,75 gam bột ngọt và 0,075 gam chất bảo quản thì lượng natri tiêu thụ có vượt mức giới hạn cho phép nói trên không? Giải thích.
Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; Cl = 35,5; S = 32; P =31; Si=28; Ba =137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64; K = 39; Na = 23; Zn = 65; Ca = 40; Ag=108; Mg=24.
------------ Hết ------------
Họ tên thí sinh:………………………………Số báo danh:……………………………………….
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ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: (2,5 điểm)
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1.1.
	19K:1s22s22p63s23p64s1
24Cr:1s22s22p63s23p63d54s1
29Cu:1s22s22p63s23p63d104s1
	0.25x3

	1.2
	Chất khử: CuFeS2, chất oxi hóa: HNO3
Quá trình oxi hóa : CuFeS2→Cu+2+ Fe+3 + 2S+6 + 17e
Quá trình khử: N+5 +1e→ N+4
CuFeS2 + 22HNO3→ Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 17NO2 + 9H2O
	0,25x4

	1.3
	Yếu tố chính ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trong:
a) Nhiệt độ; b) Xúc tác; c) Áp suất.
	0,25x3



Câu 2: (2,0 điểm)
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	2.1
	


	0.5



0.5

	2.2
	Xét các chất NH3, HCl, NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH 
Tính bazơ: NH3 ; Na2CO3 có pH > 7
Tính axit: HCl; NH4Cl; CH3COOH có pH < 7 
Chất điện li mạnh: HCl; NH4Cl; Na2CO3
Chất điện li yếu: NH3; CH3COOH→ NH3 có khả năng dẫn điện kém; pH > 7; CH3COOH có khả năng dẫn điện yếu; pH < 7
=> E là NH3 ; Z là CH3COOH
=> Y là Na2CO3
T là HCl và X là NH4Cl (do cùng nồng độ nên [H+] trong HCl>trong NH4Cl.
	0.2x5



Câu 3: (2,0 điểm)
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	3.1.
	a)
Oxit cuả R là RxOy. % O= 56,34%→%R=43,66%
%R = Rx/(Rx + 16y) = 43,66%
Rx.16y = 4960 —> 16y = 4960/Rx thế vào phương trình trên —> Rx = 62 
x = 1 —> R = 62: Loại
x = 2 —> R = 31: R là P
—> Oxit P2O5
b)
nP2O5 = 0,025
P2O5 + 3H2O —> 2H3PO4
0,025……………………0,05
mddH3PO4 = mP2O5 + mH2O = 19,6 gam
—> C%H3PO4 = 0,05.98.100/50 = 9,8%
	



0.25


0.25




0.25

0.25

	3.2.
	Mol KOH=0,12, suy ra mol H2SO4=0,06
H2SO4.nSO3 + nH2O→(n+1)H2SO4
80n+98………………….(n+1)
4,935…………………..0,06
Lập tỉ lệ suy ra n= 7. Vậy công thức oleum là: H2SO4.7SO3
	0.25

0.25




0.5



Câu 4: (2,0 điểm)
	
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	4.1.
	1. C2H4 + H2O [image: ] C2H5OH
2. C2H5OH + O2 [image: ] CH3COOH + H2O
3. CH3COOH + C2H5OH [image: ] CH3COOC2H5 + H2O
4. CH3COOC2H5  + NaOH [image: ] CH3COONa + C2H5OH
5. CH3COONa +  NaOH [image: ] CH4 + Na2CO3
6. 2CH4[image: ] C2H2 + 3H2
7. C2H2 + HCl [image: ] CH2=CHCl
8. n CH2=CHCl [image: ] -(CH2 - CHCl)-n

	0.125x8=1đ

	4.2.
	Đặt CxH4. Từ d =17→Mtb=34→ 12x+4=34→x=2,5
Mol X=PV/RT=0,5 mol→ m= (2,5.44 + 2.18).0,5=73 gam.
	0.5
0.5



Câu 5: (2 điểm) 
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	5.1. 

	X là CO2 hoặc Ba(HCO3)2Y là Ba(OH)2,  Z và E là hai chất Na2CO3, NaHCO3.
*X là CO2, Y là Ba(OH)2,  Z và E là hai chất Na2CO3, NaHCO3

2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + Ba(OH)2  BaCO3 + 2NaOH

NaOH + CO2  NaHCO3

NaHCO3 + Ba(OH)2  BaCO3 + NaOH + H2O
*Có thể X là Ba(HCO3)2, Y là Ba(OH)2, Z và E là hai chất Na2CO3, NaHCO3.
2NaOH + Ba(HCO3)2→Na2CO3 + BaCO3 + 2H2O
Na2CO3 + Ba(OH)2 →BaCO3 + 2NaOH
NaOH + Ba(HCO3)2→NaHCO3 + BaCO3 + H2O
2NaHCO3 + Ba(OH)2→BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
	0,5






0.5




0.5

	5.2. 

	nHCl=0,6→ nO trong X=0,3
Dung dịch Y gồm (Fe2+, Cu2+, Cl-)
m↓=mAgCl + mAg↓=0,6.143,5 + mAg↓=102,3→nAg=0,15 mol→nFe2+=0,15
Áp dụng bảo toàn điên tích:2 nCu2+ +2nFe2+ =nCl-
Suy ra nCu2+=0,15
Vậy: m=0,15.64+ 0,15.56+ 0,3.16+6,4= 29,2 gam
	0.25

0.25


0.25
0.25



Câu 6: (2,0 điểm)
	
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	6.1.
	Chỉ số trên là chỉ số về độ dinh dưỡng: %N=20, %P2O5=10; %K2O=20.
Đặt công thức của supephotphat dạng Ca(H2PO4)2.xCaSO4. Ta có

 

 
Học sinh có thể giả sử khối lượng hỗn hợp là 100 gam, lập hệ phương trình và tính độ dinh dưỡng.
	0,25

0,25


0,5

	6.2.
	Thử trên một lượng nhỏ thuốc thử.
- Cho một lượng nhỏ Cu(OH)2 vào 4 mẫu thử, mẫu hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam là glucozơ.


- Cho một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 vào 3 mẫu thử còn lại rồi đun nóng nhẹ, không tạo kết tủa bạc là ancol etylic.
- lọc bỏ Ag kết tủa, cho tiếp dung dịch HNO3 vào 2 mẫu thử tạo kết tủa Ag, mẫu sủi bọt khí là fomanđehit, không sủi bọt khí là axetanđehit.




	



0,25




0,25

0,25

0,25



Câu 7: (2,5 điểm)
		CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	7.1
	Công thức:[HCO3][NH3-C2H4-NH3][NO3]
mol A=0,1; mol KOH=0,3;
Phương trình:
[HCO3][NH3-C2H4-NH3][NO3] +3KOH →C2H4(NH2)2+ K2CO3 + KNO3 + 3H2O
0,1……………………………….0.3………...……………0.1……0,1
Khối lượng muối=0,1.138+0,1.101=23,9 gam
	0,5



0,5

	7.2
	Bảo toàn khối lượng, tính ra khối lượng CO2, suy ra mol CO2=3,3 mol.
Áp dụng bảo toàn Oxi, suy ra mol hỗn hợp E=0,4 mol
Suy ra mol nhóm OH trong ancol=2.0,4=0,8 mol
Xét phản ứng của ancol với Na, tính được mol H2=1/2mol nhóm OH của ancol=0,4 mol
Xét phản ứng của ancol với Na: BTKL: mancol=mbình+mH2=27,8 gam.
 nancol=27,8:55,6=0,5  
TH1: Este có dạng (R1COO)2R’ và (R2COO)2R”
a+b=0,5; 2a+2b=0,8→ vô nghiệm→ loại
TH2: Este có dạng R1(COOR’)2 và R1(COOR”)2
a+b=0,5; a+b=0,8→ vô nghiệm→ loại
TH3: Este có dạng R1(COOR’)2 và  (R2COO)2R”
F gồm [R’OH: a mol và R”(OH)2: b mol]
Lập HPT: a+b=0,5  và a+2b=0,8
Giải ra: a=0,2;  b=0,3
Áp dụng: 0,2.M (R’OH) + 0,3.M (R”(OH)2 = 27,8→ 2R’+3R”=142→R”<47,3 (R” có ít nhất 2C)
→ M (R’OH)=46→C2H5OH
→ M (R”(OH)2=62→C2H4(OH)2
Vậy hai este có dạng:
 R1(COOC2H5)2 : 0,1 mol, kπ
(R2COO)2C2H4: 0,3 mol; k’π
Áp dụng: Số liên kết π-1=nCO2-nH2O=1,1
	0,1.(k-1)+ 0,3.(k’-1)=1,1
Suy ra: k=3, k’=4; chứng tỏ R1 có một liên kết đôi và R2 có một liên kết đôi C=C
0,1.(R1+146) + 0,3.(2R2 + 116)=69,6→ R1+6R2=202→ R2<33,6
Chọn: R1=40 (C3H4); R2=27 (C2H3)
Vậy E gồm:
C3H4(COOC2H5)2: 0,1
(C2H3COO)2C2H4: 0,3→ m=0,3.170=51 gam
	0,25




0,25




0,25





0,25




0,25





0,25



Câu 8: (2,5 điểm)
	
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	8.1
	
`

	

	
	Biện luận: Học sinh biện luận và chỉ chọn ra n=2; m=4 là phù hợp
- CTCT của axit: CH3COOH
	- CTCT của ancol: CH3CH2CH2CH2OH, CH3CH2CH(OH)CH3, HOCH2CH(CH3)2, (CH3)3COH
Phản ứng este hóa tính theo mol axit

	
	m=0,05.116.0,6= 3,48 gam.
	0,25




0,25




0,25



0,25

	8.2
	
[image: ]
Bảo toàn K cho sơ đồ (2) {Dung dịch B+KOH} nK2SO4 = 0,4095 mol.
Bảo toàn S nH2SO4 = 0,4095mol……
Khối lượng muối (56,9925g)  + m KOH > khối lượng kết tủa + khối lượng K2SO4 nên phải có NH3, chứng tỏ có NH4+ trong muối thu được, BTKL, suy ra nNH3= n H2O = 0,0225 mol

Bảo toàn khối lượng cho sơ đồ (2) tính được nNH3=0,0225 moln=0,0225 mol.
Bảo toàn H cho sơ đồ (1){A+H2SO4+KNO3}tính được số mol H2O = 0,3465 mol.
Bảo toàn khối lượng cho sơ đồ (1) tính được m=24,48 gam.
Bảo toàn e cho sơ đồ (3) {Dung dịch B+BaCl2+AgNO3}:
Có số mol Fe2+ trong B: 0,16 mol………………….............................................
Trong A đặt số mol Mg = a; Cu(NO3)2 = b; Fe = c; FeCO3 = 0,162-c.
+) m = 24,4824a+188b-60c= 5,688 (I) 
+) Bảo toàn điện tích dung dịch B  2a+2b=0,432 (II).
+) Khối lượng kết tủa hidroxit = 28,539  58a+98b=13,968 (III).
Giải hệ a=0,18; b=0,036; c=0,09 mol 
 % khối lượng của FeCO3 = 34,12%
 % khối lượng của Mg = 17,65%
 % khối lượng của Cu(NO3)2 = 27,65%
 % khối lượng của Fe = 20,58%
(Nếu học sinh không chứng minh được có mặt NH4+ thì chỉ cho một nửa số điểm của câu 8.2)
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Câu 9: (2,0 điểm). 	
		CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	9.1
	
- Giải thích: Để điều chế được khí C như bộ dụng cụ vẽ thì khí C phải có đặc điểm: nặng hơn không khí (= 29) và không tác dụng với không khí. 

 có thể điều chế được các khí: Cl2, CO2, SO2, H2S.
- Phản ứng điều chế: 

	2KMnO4  +  16HCl   2KCl  + 2MnCl2  + 5Cl2↑ +  8H2O


	Na2SO3  +  H2SO4 (loãng)  Na2SO4  +  SO2 +  H2O 


           CaCO3  +  2HCl CaCl2  +  CO2 +  H2O

           FeS + 2HCl FeCl2 + H2S	
	






0,25x4

	9.2
	MNaCl = 58,5; M(C5H8NO4Na) = 169; M(C7H5O2Na) = 144
Khối lượng natri người đó tiêu thụ trong một ngày là:
(5/39+3/676+1/1920).23 = 3,063g.
Có 3,063 gam = 3063 mg > 2300 gam.
Vậy lượng natri tiêu thụ này vượt quá giới hạn cho phép.
	

0,5
0,25
0,25



Nếu học sinh giải cách khác đáp án nhưng hợp lý vẫn cho điểm tối đa.

------------ Hết ------------
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